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BÀI 36 : QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ  

TRONG QUẦN  THỂ 

I. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  

1. Quần thể sinh vật  

- Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, 
vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo ra thế hệ mới. 

- VD: QT cây thông, QT chim cánh cụt. 

2. Quá trình hình thành quần thể sinh vật 

Các cá thể cùng loài   môi trường sống mới, ở đây: 

 + Các cá thể không thích nghi  bị tiêu diệt hoặc di cư đi nơi khác. 

 + Các cá thể thích nghi  sống sót  chúng gắn bó chặt chẽ với nhau nhờ mối 
quan hệ sinh thái  dần dần hình thành QT ổn định, thích nghi với ngoại cảnh. 

II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ SINH VẬT 

Quan hệ Đặc điểm Ý nghĩa Ví dụ 
Hỗ trợ hỗ trợ nhau trong hoạt 

động sống: lấy thức ăn, 
chống kẻ thù... 
 

Đảm bảo QT: 
+ Tồn tại ổn định. 
+ Khai thác tối ưu 
nguồn sống. 
 + Tăng khả năng sống 
sót và sinh sản của cá 
thể (hiệu quả nhóm). 

- Hiện tượng liền rễ 
của các cây thông 
nhựa  sinh trưởng 
nhanh hơn. 
- Bồ nông xếp thành 
hàng  bắt được 
nhiều cá hơn 

Cạnh 
tranh 

Khi mật độ cá thể của 
QT tăng quá cao, nguồn 
sống cạn kiệt  
 các cá thể cạnh tranh 
giành thức ăn, nơi ở, con 
đực tranh giành con 
cái… 

- Giúp số lượng và sự 
phân bố cá thể trong 
QT duy trì ở mức độ 
phù hợp  đảm bảo 
QT tồn tại và phát 
triển.   

- Thực vật cạnh tranh 
giành ánh sáng  cá 
thể yếu bị chết. 
- Thiếu thức ăn, một 
số loài động vật ăn 
thịt lẫn nhau. 
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Bài 37 - 38. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT 

I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH 

- Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/cá thể cái trong quần thể. 

- Xấp xỉ 1 : 1 

- Có thể thay đổi và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: điều kiện sống, đặc điểm sinh 
sản, tập tính...). VD: Ngỗng, vịt: đực/cái=40/60 

Ý nghĩa:  Là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều 
kiện môi trường thay đổi. 

II. NHÓM TUỔI 

- Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng nhưng luôn thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sống 
của môi trường. 

- Có 3 nhóm tuổi chủ yếu:   

+ Trước sinh sản, sinh sản, sau sinh sản.  

Vẽ và Phân tích hình 37.1 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Phân chia theo cách khác  3 nhóm: tuổi sinh lí, tuổi sinh thái, tuổi QT. 

Tuổi sinh lí Là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể. 
Tuổi sinh thái Là thời gian sống thực tế của cá thể trong quần thể. 
Tuổi QT Là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. 

* Ý nghĩa: Nghiên cứu nhóm tuổi  giúp bảo vệ và khai thác hiệu quả các nguồn tài 
nguyên sinh vật. VD: mẻ lưới chủ yếu là cá con, ít cá lớn  nghề cá khai thác quá mức. 

III. SỰ PHÂN BỐ CÁ THỂ 

- Ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống.  

   - Có 3 kiểu: 

Kiểu phân 
bố 

Đặc điểm Ý nghĩa  
sinh thái 

Ví dụ 

Phân bố 
theo nhóm 
(H37.3aSGK) 

- Là kiểu phân bố phổ biến 
nhất. 
- Thường gặp khi:  
+ Điều kiện sống phân bố không 
đồng đều. 

hỗ trợ  nhau  
 chống lại 
điều kiện bất 
lợi của môi 
trường.             

Nhóm cây bụi 
mọc hoang, đàn 
trâu rừng,... 


